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	1. 
	

	I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	Luật giám định tư pháp  
	01/01/2013
	01
	BCA 
	1. Thông tư số 13/2018/TT-BCA ngày 09/5/2018 về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự
	03/3/2018

	2. 
	Luật bảo hiểm

xã hội

	01/01/2016
	01
	BLĐTBXH
	2. Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
	01/12/2018

	3. 
	Luật an toàn thông tin mạng 
	01/7/2016
	01
	BTTTT
	3. Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 15/10/2018 quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
	01/12/2018

	4. 
	Pháp lệnh quản lý thị trường


	01/9/2016
	01
	BCT
	4. Thông tư số 35/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 12/10/2018 quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường
	26/11/2018

	5. 
	Luật dược


	01/01/2017
	05
	BYT
	5. Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 quy định chi tiết việc ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc; quyết định việc thay đổi hạn dùng của thuốc đã ghi trên nhãn thuốc trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa 
	03/3/2018

	6. 
	
	
	
	BYT
	6. Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
	27/4/2018

	7. 
	
	
	
	BYT
	7. Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
	23/4/2018

	8. 
	
	
	
	BYT
	8. Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền 
	12/3/2018

	9. 
	
	
	
	BYT
	9. Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017quy định chi tiết về đơn thuốc, việc kê đơn thuốc 
	13/2/2018

	10. 
	Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
	01/01/2018 
	04
	BQP
	10. Thông tư số 27/2018/TT-BQP ngày 12/3/2018 quy định nội quy của cơ sở giam giữ trong quân đội nhân dân
	27/4/2018

	11. 
	
	
	
	BQP
	11. Thông tư số 23/2018/TT-BQP ngày 08/3/2018 quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam; biểu mẫu giấy tờ, sổ sách về quản lý, thi hành tạm giữ tạm giam trong Quân đội nhân dân.
	23/4/2018

	12. 
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	12. Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2018 quy định quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
	12/3/2018

	13. 
	
	
	
	BCA


	13. Thông tư số 27/2018/TT-BCA ngày 10/8/2018 quy định Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức bộ máy của nhà tạm giữ, trại tạm giam; chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ nhà tạm giữ, trại tạm giam trong Công an nhân dân 
	25/10/2018

	14. 
	Bộ luật tố tụng hình sự
	01/01/2018
	06
	BTC
	14. Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản
	01/5/2018

	15. 
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	15. Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01/02/2018 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến bào chữa
	15/3/2018

	16. 
	
	
	
	BCA, BTC, BNNPTNT, VKSNDTC
	16. Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 01/3/2018 hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
	15/4/2018

	17. 
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	17. Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01/02/2018 hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thành việc hỏi cung bị can; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi aam hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
	18/3/2018

	18. 
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	18. Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 25/6/2018 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm.
	08/8/2018

	19. 
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC
	19. Thông tư liên tịch tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/6/2018 hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
	 08/8/2018

	20. 
	Luật tín ngưỡng tôn giáo
	01/01/2018
	01
	BNV
	20. Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
	01/01/2018

	21. 
	Luật Quản lý ngoại thương
	01/01/2018
	05
	BCT
	21. Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết các biện pháp phòng vệ thương mại 
	15/01/2018

	22. 
	
	
	
	BCT
	22. Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
	01/01/2018

	23. 
	
	
	
	BCT
	23. Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 quy định chi tiết các biện pháp phát triển ngoại thương 
	01/3/2018

	24. 
	
	
	
	BCT
	24. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý ngoại thương 
	15/5/2018

	25. 
	
	
	
	BCT
	25. Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 quy định chi tiết về xuất xứ hàng hóa 
	08/3/2018

	26. 
	Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	01/01/2018
	03
	BKHĐT
	26. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	11/3/2018

	27. 
	
	
	
	BTC
	27. Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	08/3/2018

	28. 
	
	
	
	BKHĐT
	28. Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
	11/3/2018

	29. 
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công


	01/01/2018
	16
	BTC 
	29. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	01/01/2018

	30. 
	
	
	
	BTC
	30. Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản của Đảng cộng sản Việt Nam 
	01/01/2018

	31. 
	
	
	
	BTC
	31. Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 
	01/01/2018

	32. 
	
	
	
	BTC
	32. Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 
	01/01/2018

	33. 
	
	
	
	BTC
	33. Nghị định số 129/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
	01/01/2018

	34. 
	
	
	
	BTC
	34. Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 
	15/5/2018

	35. 
	
	
	
	BTC
	35. Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 quy định việc quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
	05/3/2018

	36. 
	
	
	
	BTC
	36. Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 
	01/01/2018

	37. 
	
	
	
	BTC
	37. Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
	12/3/2018

	38. 
	
	
	
	BTC
	38. Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
	13/3/2018

	39. 
	
	
	
	BTC
	39. Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
	14/3/2018

	40. 
	
	
	
	BTC
	40. Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt
	13/3/2018

	41. 
	
	
	
	BTC
	41. Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 18/5/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
	01/01/2018

	42. 
	
	
	
	BCA
	42. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Công an 
	

	43. 
	
	
	
	BTC
	43. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
	

	44. 
	
	
	
	BQP
	44. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng 
	

	45. 
	Luật Du lịch (sửa đổi)
	01/01/2018
	04
	BVHTT&DL
	45. Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 
	01/01/2018

	46. 
	
	
	
	BVHTT&DL
	46. Nghị định quy định chi tiết Luật Du lịch về việc lập, quản lý và thực hiện quy hoạch về du lịch
	

	47. 
	
	
	
	BVHTT&DL
	47. Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
	01/02/2019

	48. 
	
	
	
	BVHTT&DL
	48. Thông tư số 06/2017 ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 
	01/01/2018

	49. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Có hiệu lực ngày 01/01/2018) và Nghị quyết số 41/2017/ NQ-QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự 
	01/01/2018
	02
	BTP
	49. Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
	10/3/2018

	50. 
	
	
	
	BCA
	50. Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015
	02/02/2018

	51. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng
	15/01/2018
	04
	NHNNVN
	51. Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 quy định về Điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	01/5/2018

	52. 
	
	
	
	NHNNVN
	52. Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 
	01/5/2018

	53. 
	
	
	
	NHNNVN
	53. Thông tư số 04/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng 
	01/5/2018

	54. 
	
	
	
	NHNNVN
	54. Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 
	01/5/2018

	55. 
	Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
	01/01/2018
	01
	BTP
	55. Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý
	01/01/2018

	56. 
	Luật tiếp cận thông tin
	01/7/2018
	03
	BTP
	56.  Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
	01/7/2018

	57. 
	
	
	
	BQP
	57. Thông tư số 64/2018/TT-BQP ngày 15/5/2018 quy định về việc cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng
	01/7/2018

	58. 
	
	
	
	BTC
	58.  Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 quy định việc trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin
	01/7/2018

	59. 
	Luật Đường sắt (sửa đổi)

	01/7/2018
	24
	BGTVT
	59. Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt
	01/7/2018

	60. 
	
	
	
	BGTVT
	60. Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/05/2018 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đường sắt 
	01/7/2018

	61. 
	
	
	
	BGTVT
	61. Nghị định số 75/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018  quy định về tổ chức, trang phục, phù hiệu, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ trên tàu 
	01/7/2018

	62. 
	
	
	
	BGTVT
	62. Thông tư số 22/TT-BGTVT ngày 02/5/2018 quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt  
	01/7/2018

	63. 
	
	
	
	BGTVT
	63. Thông tư quy định về kiểm tra, cấp giấy chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt; thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng. 
	01/7/2018

	64. 
	
	
	
	BGTVT
	64. Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị 
	01/7/2018

	65. 
	
	
	
	BGTVT
	65. Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định về kết nối tín hội đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hộ trợ cảnh giới tại các đường giao cắt đường bộ và đường sắt 
	01/7/2018

	66. 
	
	
	
	BGTVT
	66. Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt 
	01/7/2018

	67. 
	
	
	
	BGTVT
	67. Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu 
	01/7/2018

	68. 
	
	
	
	BGTVT
	68. Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 quy định về xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu; điều hành giao thông vận tải đường sắt; giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt 
	01/7/2018

	69. 
	
	
	
	BGTVT
	69. Thông tư số 27/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng. 
	01/7/2018

	70. 
	
	
	
	BGTVT
	70. Thông tư số 23/TT-BGTVT ngày 04/5/2018 quy định việc giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt 
	01/7/2018

	71. 
	
	
	
	BGTVT
	71. Thông tư số 20/2018/TT-BGTVT ngày 26/4/2018 quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt  
	01/7/2018

	72. 
	
	
	
	BGTVT
	72. Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị 
	01/7/2018

	73. 
	
	
	
	BGTVT
	73. Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 
	01/7/2018

	74. 
	
	
	
	BGTVT
	74. Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt 
	01/7/2018

	75. 
	
	
	
	BGTVT
	75. Thông tư số 32/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấp kỹ thuật ga đường sắt. 
	01/7/2018

	76. 
	
	
	
	BTC
	76. Thông tư số 47/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 quy định giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư. 
	01/7/2018

	77. 
	
	
	
	BYT
	77. Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt 
	01/7/2018

	78. 
	
	
	
	BGTVT
	78. Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT ngày 04/4/2018 quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt 
	01/7/2018

	79. 
	
	
	
	BGTVT
	79. Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT ngày 02/3/2018 quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia sắt 
	01/7/2018

	80. 
	
	
	
	BGTVT
	80. Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt 
	01/7/2018

	81. 
	
	
	
	BGTVT
	81. Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT quy định về đường ngang, cầu chung và cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt  
	01/7/2018

	82. 
	
	
	
	BCA
	82. Thông tư quy định về trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm và điều tra xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt 
	????

	83. 
	Luật Thủy lợi


	01/7/2018
	06
	BNNPTNT
	83. Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi 
	01/7/2018

	84. 
	
	
	
	BNNPTNT
	84. Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
	01/7/2018

	85. 
	
	
	
	BTC
	85. Thông tư số 48/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 quy định quản lý tài chính của các doanh nghiệp và tổ chức khai thác công trình thủy lợi 
	01/7/2018

	86. 
	
	
	
	BNNPTNT
	86. Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi 
	01/7/2018

	87. 
	
	
	
	BTC
	87. Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

	01/7/2018

	88. 
	
	
	
	BNNPTNT
	88.  Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
	04/9/2018

	89. 
	Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) 
	01/7/2018
	01
	BTP
	89. Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017
	01/7/2018

	90. 
	Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
	01/7/2018
	06
	BKHCN
	90. Nghị địnhsố 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 
	01/7/2018

	91. 
	
	
	
	BNNPTNT
	91. Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông
	01/7/2018

	92. 
	
	
	
	BKHCN
	92. Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 về chế độ báo cáo CGCN; ban hành mẫu văn bản phục vụ việc cấp Giấy phép CGCN, đăng ký  CGCN và đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung CGCN 
	01/7/2018

	93. 
	
	
	
	BKHCN
	93. Thông tư 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/ TT-BKHCN ngày 19/8/2015 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ 
	01/7/2018

	94. 
	
	
	
	BKHCN
	94. Thông tư 04/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 ban hành Danh mục các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia 
	01/7/2018

	95. 
	
	
	
	BNNPTNT
	95. Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018 quy định trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp 
	01/7/2018

	96. 
	Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	01/7/2018
	09
	BCA
	96.  Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	01/7/2018

	97. 
	
	
	
	BCT
	97. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 
	01/7/2018

	98. 
	
	
	
	BCA
	98. Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
	01/7/2018

	99. 
	
	
	
	BCA
	99. Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;
	01/7/2018

	100. 
	
	
	
	BCA
	100. Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân.
	01/7/2018

	101. 
	
	
	
	BQP
	101.  Thông tư số 86/2018/TT-BQP  ngày 23/6/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
	01/7/2018

	102. 
	
	
	
	BQP
	102.  Thông tư số 85/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 quy định việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
	01/7/2018

	103. 
	
	
	
	BQP
	103.  Thông tư số 87/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 quy định quản lý, huấn luyện độc lập nghiệp vụ 
	01/7/2018

	104. 
	
	
	
	BCT
	104. Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 
	01/7/2018

	105. 
	Luật Cảnh vệ
	01/7/2018
	05
	BCA
	105. Nghị định số 90/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ 
	10/08/2018

	106. 
	
	
	
	BCA
	106. Thông tư số 14/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt;
	01/7/2018

	107. 
	
	
	
	BCA
	107. Thông tư số 15/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ.
	01/7/2018

	108. 
	
	
	
	BQP
	108. Thông tư số 90/2018/TT-BQP ngày 29/6/2018 quy tổ chức, biên chế, chức danh, trang bị của lực lượng cảnh vệ Thông tư quy tổ chức, biên chế, chức danh, trang bị của lực lượng cảnh vệ 
	01/7/2018

	109. 
	
	
	
	BCA
	109.  Thông tư  số 38/2018/TT-BCA ngày 14/12/2018 quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
	14/12/2018

	110. 
	Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)


	01/7/2018
	08
	BTC
	110. Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về nghiệp vụ quản lý nợ công 
	01/7/2018

	111. 
	
	
	
	BTC
	111. Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch công cụ nợ của Chính phủ 
	01/7/2018

	112. 
	
	
	
	BTC
	112. Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 về quản lý cấp và bảo lãnh Chính phủ 
	01/7/2018

	113. 
	
	
	
	BTC
	113. Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 
	01/7/2018

	114. 
	
	
	
	BTC
	114. Nghị định số 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018quy định về quản lý Quỹ Tích lũy trả nợ 
	01/7/2018

	115. 
	
	
	
	BTC
	115. Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về quản lý nợ chính quyền địa phương 
	01/7/2018

	116. 
	
	
	
	BKHĐT
	116.  Nghị định 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để phù hợp với quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và quy định pháp luật khác có liên quan
	01/10/2018

	117. 
	
	
	
	BTC
	117.  Thông tư số 74/2018/TT-BTC quy định chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ 
	16/8/2018

	118. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
	01/7/2018
	01
	BNG
	118.  Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
	08/8/2018

	II. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI

	119. 
	Luật Lâm nghiệp


	01/01/2019
	08
	BNNPTNT
	119. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP NGÀY 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
	01/01/2019

	120. 
	
	
	
	BNNPTNT
	120. Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định chi tiết mức độ xung yếu của rừng phòng hộ, phân định ranh giới rừng 
	01/01/2019

	121. 
	
	
	
	BNNPTNT
	121. Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về quản lý rừng bền vững 
	01/01/2019

	122. 
	
	
	
	BNNPTNT
	122. Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về điều tra rừng 
	01/01/2019

	123. 
	
	
	
	BNNPTNT
	123. Thông tư  số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về khai thác lâm sản; hồ sơ lâm sản hợp pháp và quản lý nguồn gốc lâm sản; hồ sơ truy xuất nguồn gốc và đánh dấu mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng 
	01/01/2019

	124. 
	
	
	
	BNNPTNT
	124. Thông tư  số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp 
	01/01/2019

	125. 
	
	
	
	BNNPTNT
	125. Thông tư  số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về các biện pháp lâm sinh 
	01/01/2019

	126. 
	
	
	
	BNNPTNT
	126. Thông tư  số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định phương pháp định giá, khung giá rừng 
	01/01/2019

	127. 
	Luật Thủy sản


	01/01/2019
	09
	BNNPTNT
	127. Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
	30/01/2019

	128. 
	
	
	
	BNNPTNT
	128. Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản 
	01/01/2019

	129. 
	
	
	
	BNNPTNT
	129. Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 
	01/01/2019

	130. 
	
	
	
	BNNPTNT
	130. Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 
	01/01/2019

	131. 
	
	
	
	BNNPTNT
	131. Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác thủy sản 
	01/01/2019

	132. 
	
	
	
	BNNPTNT
	132. Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thủy sản 
	01/01/2019

	133. 
	
	
	
	BNNPTNT
	133. Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về thuyền viên tàu cá 
	01/01/2019

	134. 
	
	
	
	BNNPTNT
	134. Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về trang phục của Kiểm ngư; màu sơn, số hiệu, định mức hoạt động của tàu kiểm ngư 
	01/01/2019

	135. 
	
	
	
	BTC
	135. Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư
	01/01/2019

	136. 
	
	
	
	BNNPTNT
	136. Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống 
	01/01/2019

	137. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	01/01/2019
	01
	BVHTT&DL
	137. Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
	01/01/2019

	138. 
	Luật Đo đạc bản đồ


	01/01/2019
	02
	BTN&MT
	138. Thông tư quy định kỹ thuật về xây dựng bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ 
	01/01/2019

	139. 
	
	
	
	BTN&MT
	139. Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định,  nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 
	01/01/2019

	140. 
	Luật Quốc phòng (sửa đổi)
	01/01/2019
	01
	BQP
	140. Nghị định 164/2018/NĐ-CP  ngày 21/12/2018 về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
	10/02/2019

	Tổng số: 29 luật
	Tổng số: 140 văn bản (53 nghị định, 06 quyết định, 75 thông tư, 06 thông tư liên tịch), gồm:

- 118 văn bản (50 nghị định,  05 quyết định, 57 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 24 luật đã có hiệu lực.

- 22 văn bản (03 nghị định, 01 quyết định, 18 thông tư) quy định chi tiết 04 luật có hiệu lực từ 01/01/2019.


� Bộ Tài chính đề nghị đưa nội dung Thông tư quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác vào dự thảo Nghị định
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